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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành khung điểm chi tiết cho các nội dung, tiêu chí 

 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2021 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN SẢN PHẨM 

 CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH HÀ NAM NĂM 2021 

 

 Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương 

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2014/TT-BCT; 

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc thành lập hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Hà Nam năm 2021, 

Xét đề nghị của Trưởng Ban giám khảo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành khung điểm chi tiết cho các nội dung, tiêu chí bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2021 như sau: 

 

STT Chỉ tiêu đánh giá Điểm 
Ghi 

chú 

I 
Tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản 

xuất 
40  

1 
Đáp ứng nhu cầu 

thị trường 

Mức độ  đáp ứng nhu cầu thị trường 

trong và ngoài nước 
10  

Khả năng thay thế, cạnh tranh với sản 

phẩm nhập khẩu 
10  

2 
Khả năng phát 

triển sản xuất 

Khả năng sản xuất hàng loạt, với số 

lượng lớn. 
4  

Khả năng áp dụng công nghệ, thiết bị 

hiện đại vào sản xuất. 

 

4  

Quy mô sản xuất 3  

Khả năng nhân rộng sản xuất và thúc 3  



đẩy phát triển các ngành khác 

Khả năng sử dụng nguyên, vật liệu trong 

nước 

 

4  

Khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị 

sản phẩm 
2  

II Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường 40  

1 Về Kinh tế 

Hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh 

sản phẩm 
5  

Doanh thu sản xuất kinh doanh sản 

phẩm 
5  

Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế khác 2  

2 Về Kỹ thuật 

Trình độ công nghệ, thiết bị sản xuất sản 

phẩm 
3  

Chất lượng, mẫu mã sản phẩm 3  

Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật theo quy định 
3  

Hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng 

sản phẩm (ISO, HACCP,...) 
2  

Chất lượng lao động tham gia sản xuất 2  

3 Về Xã hội 

Khả năng thu hút, giải quyết được việc 

làm cho lao động 
4  

Thu nhập bình quân của người lao động 3  

Đánh giá các tác động xã hội khác 3  

4 Về Môi trường 

Đánh giá tác động môi trường và việc 

thực hiện các quy định về bảo vệ môi 

trường trong sản xuất. 

5  

III Tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ 10  

1 Tính văn hóa 

Mức độ thể hiện tính đặc thù văn hóa 

dân tộc 
3  

Tính kế thừa, hoàn thiện và phát huy các 

giá trị văn hóa của sản phẩm 
3  

2 Tính thẩm mỹ 
Sản phẩm có thiết kế mới, độc đáo, hình 

thức, mẫu mã, bao bì đẹp 
4  

IV Các tiêu chí khác 10  

1 

Các chứng nhận 

liên quan đến 

chất lượng sản 

phẩm 

Các chứng nhận về chất lượng sản phẩm 

đã được công nhận 
3  



2 
Các giải thưởng, 

khen thưởng 

Các giải thưởng, bằng khen,... đã đạt 

được. 
3  

3 

Thực hiện nghĩa 

vụ đối với Nhà 

nước và các hoạt 

động công ích xã 

hội. 

Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế và các 

nghĩa vụ khác đối với Nhà nước 

 

2  

Tham gia các hoạt động công ích xã hội 2  

 Ghi chú: Tùy từng nhóm sản phẩm, đặc tính của sản phẩm đăng ký tham gia 

bình chọn, Trưởng Ban giám khảo có thể xem xét lựa chọn các nội dung trong các 

tiêu chí nêu trên, đề xuất với Hội đồng bình chọn để đánh giá, chấm điểm cho phù 

hợp. 

Điều 2. Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc, giúp và chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh 

Hà Nam năm 2021thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT và tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.  

Thành viên Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

tỉnh Hà Nam năm 2021; Ban Giám khảo, tổ chuyên môn giúp việc và các tổ chức, 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

Nơi nhận: 
- Chủ tịch Hội đồng bình chọn (để b/c);  

- Như Điều 3;  

- Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Lê Nguyên Ngọc 
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